Nguyễn Xuân Nam 

PHƯƠNG PHÁP CASIO – VINACAL

BÀI 31. QUỸ TÍCH ĐIỂM BIỂU DIỄN CỦA SỐ PHỨC
I) KIẾN THỨC NỀN TẢNG
1. Mẹo giải nhanh

· Bài toán quỹ tích luôn đi lên từ định nghĩa. Ta luôn đặt 

[image: image1.wmf]zxyi

=+

 , biểu diễn số phức theo yêu cầu đề bài, từ đó khử  và thu về một hệ thức mới :

· Nếu hệ thức có dạng 
[image: image3.wmf]0
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 thì tập hợp điểm là đường thẳng

· Nếu hệ thức có dạng 
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 thì tập hợp điểm là đường tròn tâm 
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· Nếu hệ thức có dạng 
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 thì tập hợp điểm có dạng một Elip

· Nếu hệ thức có dạng 
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 thì tập hợp điểm là một Hyperbol

· Nếu hệ thức có dạng 
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yAxBxC

=++

 thì tập hợp điểm là một Parabol

2. Phương pháp Caso

· Tìm điểm đại diện thuộc quỹ tích cho ở đáp án rồi thế ngược vào đề bài, nếu thỏa mãn thì là đúng

II) VÍ DỤ MINH HỌA
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Tập hợp các điểm biểu diễn số phức 
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 thỏa mãn 
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GIẢI

· Cách Casio

· Gọi số phức 
[image: image16.wmf]z

 có dạng 
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 . Ta hiểu : điểm 
[image: image18.wmf]M

 biểu diễn số phức 
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 thì 
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 có tọa độ 
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Giả sử đáp án A đúng thì 
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 thuộc đường thẳng 
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 thì 
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Chọn 
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thì 
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 . Số phức 
[image: image28.wmf]z

 thỏa mãn 
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 thì 
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· Sử dụng máy tính Casio để kiểm tra
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Ta thấy ra một kết quả khác 0 vậy 
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 là sai và đáp án A sai

· Tương tự với đáp số B chọn 
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 thì 
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Ta thấy kết quả ra 0 vậy 
[image: image39.wmf]220

zizi

---+=

 là đúng và đáp án chính xác là B
· Cách mẹo

· Đặt 
[image: image40.wmf]zxyi
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 (ta luôn đi lên từ định nghĩa) . 

· Thế vào 
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  ta được 
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Vậy tập hợp các điểm biểu diễn số phức 
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 là đường thẳng 
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 đáp án B là chính xác

· Bình luận

· Trong dạng toán này ta nên ưu tiên dùng mẹo vì tính nhanh gọn của nó

· Nhắc lại một lần nữa, luôn đặt 
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 rồi biến đổi theo đề bài
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Cho số phức 
[image: image51.wmf]z

 thỏa mãn 
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 . Chọn phát biểu đúng

A.Tập hợp điểm biểu diễn số phức 
[image: image53.wmf]z

 là một đường thẳng 


B.Tập hợp điểm biểu diễn số phức 
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 là một đường Parabol 


C.Tập hợp điểm biểu diễn số phức 
[image: image55.wmf]z

 là một đường tròn


D.Tập hợp điểm biểu diễn số phức 
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 là một đường Elip 


GIẢI

· Cách mẹo

· Đặt 
[image: image57.wmf]zxyi
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· Thế vào 
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  ta được 
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Vậy tập hợp các điểm biểu diễn số phức 
[image: image62.wmf]z

 là đường tròn tâm 
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 bán kính 
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Vậy đáp án C là chính xác

VD3-[Đề thi minh họa của bộ GD-ĐT lần 1 năm 2017]

Cho các số phức 
[image: image65.wmf]z

 thỏa mãn 
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 . Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn các số phức 
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 là một đường tròn. Tính bán kính 
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 của đường tròn đó.
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GIẢI

· Cách Casio

· Để xây dựng 1 đường tròn ta cần 3 điểm biểu diễn của 
[image: image73.wmf]w

 , vì 
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 sẽ sinh ra 
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 nên đầu tiên ta sẽ chọn 3 giá trị đại diện của 
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 thỏa mãn 
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· Chọn 
[image: image78.wmf]40
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 (thỏa mãn 
[image: image79.wmf]4

z

=

 ). Tính 
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Ta có điểm biểu diễn của 
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 là 
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· Chọn 
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 (thỏa mãn 
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Ta có điểm biểu diễn của 
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· Chọn 
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 (thỏa mãn 
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Ta có điểm biểu diễn của 
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Vậy ta có 3 điểm 
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 thuộc đường tròn biểu diễn số phức 
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· Đường tròn này sẽ có dạng tổng quát 
[image: image101.wmf]22
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 . Để tìm 
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abc

 ta sử dụng máy tính Casio với chức năng MODE 5 3
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Vậy phương trình đường tròn có dạng 
[image: image107.wmf](
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Bán kính đường tròn tập hợp điểm biểu diễn số phức 
[image: image108.wmf]w

 là 20 
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 Đáp án chính xác là C
· Cách mẹo

· Đề bài yêu cầu tìm tập hợp các điểm biểu diễn số phức 
[image: image110.wmf]w

 vậy ta đặt 
[image: image111.wmf]wxyi
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  . 

· Thế vào 
[image: image112.wmf](

)

(

)

1

34

3434

xyi

wi

wiziz

ii

+-

-

=++Û==

++

  . Tiếp tục rút gọn ta được 
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Vậy tập hợp các điểm biểu diễn số phức 
[image: image118.wmf]w

 là đường tròn bán kính
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[image: image120.wmf]Þ

  đáp án C là chính xác

· Bình luận

· Chức năng MODE 5 2 để tìm phương trình đường tròn được giải thích như sau :

Đường tròn có dạng 
[image: image121.wmf]22
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Với 
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 thuộc đường tròn thì 
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Với 
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 thuộc đường tròn thì 
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Với 
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 thuộc đường tròn thì 
[image: image127.wmf]22

16111611

abc

-+=--


Vậy ta lập được hệ phương trình 3 ẩn bậc nhất 
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Và ta sử dụng chức năng giải hệ phương trình 3 ẩn bậc nhất MODE 5 2 để xử lý

· Hai cách đều hay và có ưu điểm riêng, tự luận sẽ tiết kiệm thời gian một chút nhưng việc tính toán rút gọn dễ nhầm lẫn, còn casio có vẻ bấm máy nhiều hơn nhưng tuyệt đối không sai.
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Tập hợp các điểm biểu diễn các số phức 
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 thỏa mãn phần thực của 
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 bằng 0 là đường tròn tâm 
[image: image131.wmf]I

 bán kính 
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 (trừ đi một điểm)
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· Cách mẹo

· Đặt 
[image: image141.wmf]zxyi
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· Thế vào 
[image: image142.wmf]1
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  ta được 
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Để phần thực của 
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bằng 0 thì 
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Vậy tập hợp điểm cần tìm là đường tròn tâm 
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 bán kính 
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đáp án B là chính xác

III) BÀI TẬP TỰ LUYỆN
Bài 1-[Thi thử chuyên Khoa học tự nhiên lần 2 năm 2017]

Cho các số phức 
[image: image150.wmf]z

 thỏa mãn 
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 . Tập hợp các điểm biểu diễn số phức 
[image: image152.wmf]z

 trên mặt phẳng tọa độ là một đường thẳng. Viết phương trình đường thẳng đó.
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Bài 2-[Thi thử THPT Triệu Sơn – Thanh Hóa lần 1 năm 2017]

Tập hợp các điểm 
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 biểu diễn số phức 
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 là phương trình có dạng 
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Bài 3-[Thi thử THPT Nguyễn Đình Chiểu – Bình Định lần 1 năm 2017]

Cho các số phức 
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 thỏa mãn 
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 . Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn các số phức 
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 là một đường tròn. Tính bán kính 
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 của đường tròn đó.
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Bài 4-[Thi thử THPT Hàm Rồng – Thanh Hóa lần 1 năm 2017]

Trong mặt phẳng 
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A.Tập hợp các điểm biểu diễn số phức 
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 là đường tròn tâm 
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A.Tập hợp các điểm biểu diễn số phức 
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 là đường tròn tâm 
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A.Tập hợp các điểm biểu diễn số phức 
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 là đường tròn tâm 
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A.Tập hợp các điểm biểu diễn số phức 
[image: image184.wmf]z

 là đường tròn tâm 
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Bài 5-[Thi thử THPT Quảng Xương I – Thanh Hóa lần 1 năm 2017]

Tập hợp điểm biểu diễn số phức 
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 thỏa mãn 
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 là :

A.Cả mặt phẳng 
B.Đường thẳng
C.Một điểm
D.Hai đường thẳng 

Bài 6-Tập hợp điểm biểu diễn số phức 
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 thỏa mãn 
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 là một Parabol có dạng:
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LỜI GIẢI BÀI TẬP TỰ LUYỆN
Bài 1-[Thi thử chuyên Khoa học tự nhiên lần 2 năm 2017]

Cho các số phức 
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 thỏa mãn 
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· Cách 1: Casio
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Bài 2-[Thi thử THPT Triệu Sơn – Thanh Hóa lần 1 năm 2017]
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 Đáp án chính xác là B

· Cách 2: Tự luận

· Vì đề bài yêu cầu tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức 
[image: image274.wmf]w

 nên ta đặt 
[image: image275.wmf]wxyi

=+


· Theo đề bài 
[image: image276.wmf](

)

322

wiiz

=-+-


[image: image277.wmf]32

2

wi

z

i

-+

Þ=

-



[image: image278.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

322

32

222

xyii

xyi

z

iii

-+++

éù

-++

ëû

Û==

--+



[image: image279.wmf](

)

2821

3

xyxy

z

--+++

Û=


· Ta có 
[image: image280.wmf]2

z

=


[image: image281.wmf]22

2821

4

55

xyxy

--++

æöæö

Þ+=

ç÷ç÷

èøèø



[image: image282.wmf](

)

(

)

22

2821100

xyxy

Û--+++=



[image: image283.wmf]22

55302065100

xyxy

Û+-++=



[image: image284.wmf]22

647

xyxy

Û+-+=



[image: image285.wmf](

)

(

)

(

)

2

22

3220

xy

Û-++=


Bài 4-[Thi thử THPT Hàm Rồng – Thanh Hóa lần 1 năm 2017]

Trong mặt phẳng 
[image: image286.wmf]Oxy

, tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức 
[image: image287.wmf]z

 thỏa mãn 
[image: image288.wmf](

)

11

ziz

-=+


A.Tập hợp các điểm biểu diễn số phức 
[image: image289.wmf]z

 là đường tròn tâm 
[image: image290.wmf](

)

2;1

I

-

, bán kính 
[image: image291.wmf]2

R

=


A.Tập hợp các điểm biểu diễn số phức 
[image: image292.wmf]z

 là đường tròn tâm 
[image: image293.wmf](

)

1;0

I

, bán kính 
[image: image294.wmf]3

R

=


A.Tập hợp các điểm biểu diễn số phức 
[image: image295.wmf]z

 là đường tròn tâm 
[image: image296.wmf](

)

0;1

I

-

, bán kính 
[image: image297.wmf]3

R

=


A.Tập hợp các điểm biểu diễn số phức 
[image: image298.wmf]z

 là đường tròn tâm 
[image: image299.wmf](

)

0;1

I

-

, bán kính 
[image: image300.wmf]2

R

=


GIẢI

· Đặt số phức 
[image: image301.wmf]zxyi

=+

 . 
· Ta có : 
[image: image302.wmf](

)

11

ziz

-=+



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image303.wmf](

)

(

)

11

xyixyii

Û+-=++



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image304.wmf](

)

1

xyixyxyi

Û-+=-++



[image: image305.wmf](

)

(

)

(

)

222

2

1

xyxyxy

Û-+=-++



[image: image306.wmf]222222

2122

xxyxxyyxxyy

Û-++=-++++



[image: image307.wmf]22

210

xyx

Û++-=



[image: image308.wmf](

)

(

)

2

2

2

12

xy

Û++=


Vậy tập hợp các điểm 
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 Đáp án chính xác là D
Bài 5-[Thi thử THPT Quảng Xương I – Thanh Hóa lần 1 năm 2017]
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Vậy tập hợp các điểm 
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 Đáp án chính xác là D
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